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          Câu 1: (2,5 điểm)
			Trình bày khái niệm và phân loại các loại điện kế.
	Câu 2: (3,5 điểm)
		Giải thích ý nghĩa của các thông số ghi trên công tơ như sau:
220V_20(40)A_50Hz_1200r/kWh_K=0,1
Trình bày cách kiểm tra và hiệu chỉnh công tơ điện
Câu 3: (4 điểm)
Cho mạch điện volt kế dùng transistor BJT như hình vẽ. Hãy trình bày đặc điểm và nguyên lý hoạt động của mạch
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày khái niệm và phân loại các loại điện kế.

	2,5

	
	a
	Khái niệm: Điện kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện và là bộ phận quan trong nhất trong các thiết bị đo điện.
	0.75

	
	b
	Điện kế chỉ thị kim, còn được gọi là cơ cấu đo chỉ thị kim, được chia ra làm nhiều loại theo cấu tạo như sau:
+ Điện kế từ điện
+ Điện kế điện từ
+ Điện kế điện động
Cả 3 loại điện kế này hiện nay đều còn được sử dụng làm cơ cấu chỉ thị trong các loại thiết bị đo điện, nhưng điện kế từ điện là loại thông dụng nhất
	0.5

0.25
0.25
0.25
0.5

	2
	
	Giải thích ý nghĩa của các thông số ghi trên công tơ như sau:
220V_20(40)A_50Hz_1200r/kWh_K=0,1
Trình bày cách kiểm tra và hiệu chỉnh công tơ điện

	3,5

	
	a.
	220V_20(40)A_50Hz_1200r/kWh_K=0,1
+Điện áp định mức: 220V
+Dòng điện cho phép qua công tơ: 20 ÷ 40A
+Tần số 50Hz
+1500r/kWh: khi đĩa nhôm quay 1200 vòng, tải tiêu thụ 1kw
+K = 0,1: đĩa nhôm quay một vo2nf, tải tiêu thụ 0,1W

	

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

	
	b.
	Để kiểm tra xem công tơ điện chạy có chính xác hay không, ta có thể kiểm tra và hiệu chỉnh như sau:
+ Mắc công tơ với phụ tải 100W
+ Tính số vòng quay trong 1 phút là: 
N1phut = 600x100/60x1000 = 1 vòng/phút
Hiệu chỉnh: 
+Nếu đĩa nhôm quay nhanh hơn so với kết quả kiểm tra trên, ta hiệu chỉnh nam châm vĩnh cửu ra xa đĩa nhôm
+Còn đĩa nhôm quay chậm, ta sẽ hiệu chỉnh nam châm gần đĩa nhôm
	

0.5
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0.5
0.5



	3
	
	Cho mạch điện volt kế dùng transistor BJT như hình vẽ. Hãy trình bày đặc điểm và nguyên lý hoạt động của mạch

+ Đặc điểm: 
-2 trasistor T1 và T2  là 2 trasistor cùng tên, có thông số kỹ thuật giống nhau, được ráp theo kiểu khuếch đại vi sai, tạo thành mạch cầu đo. 
    Điện kế từ điện G được đặt giữa 2 cực E để nhận dòng điện khi có sự chênh lệch điện áp giữa VE1 và VE2
    Điện áp cần đo có thể đặt vào cực B1 (hay cực B2)so với mass hoặc đặt giữa 2 cực B theo kiểu vi sai

+ Nguyên lý:
-Bình thường 2 transistor được phân cực giống nhau nên VE1 = VE2. Lúc đó không có dòng điện qua điện kế, kim chỉ mức 0v.
-Giả sử có điện áp cần đo Vin đặt vào cực B1, và nếu Vin >0V sẽ làm T1 dẫn mạnh hơn T2. Lúc đó:
VB1 > VB2  IB1 > IB2  IE1 > IE2 VE1 > VE2
Như vậy sẽ có dòng qua điện kế từ cực E1 sang cực E2, kim điện kế quay theo chiều thuận chỉ điện áp dương.

-Ngược lại nếu Vin < 0V sẽ làm T2 dẫn mạnh hơn T1. Lúc đó:
VB1 < VB2  IB1 < IB2  IE1 < IE2 VE1 < VE2
   Như vậy sẽ có dòng qua điện kế từ cực E2 sang cực E1, kim điện kế quay theo chiều ngược chỉ điện áp âm.
   Mạch sẽ được tính toán sao cho khi T1 dẫn bão hòa thì mức chênh lệch điện áp VE1 - VE2 = 1V
   Điện trở RS được tính sao cho ở mức điện áp  này kim điện kế quay hết khung!


	


0,5

0,5
0,5

0,25

0,5
0,5

0,5
0,5

0,25

	
	
	
	


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	

image1.emf
- VEE


T2


_


var


RB1


T1


RB2


+ Vcc


_


RE1


+


Rs


+


RE2




- VEE

T2

_

var

RB1

T1

RB2

+ Vcc

_

RE1

+

Rs +

RE2


